
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công

Tel: (028) 38 27 05 27        Email: infor@tcsc.vn
Ngày: 02/04/2023 | Tuần: 14 

WEEKLY MARKET UPDATE | 14 

WEEKLY
MARKET

UPDATE (14)

“Tín hiệu tích cực

lan tỏa khắp mọi thị

trường”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Xu hướng có sự phân chia theo 2 khu vực khi mà Châu Âu đang có WTD và

YTD dương, trong khi ngược lại với các nhóm khu vực Châu Á. Mức giảm lớn nhất trong tuần thuộc về

Nhật Bản.

Khu vực Châu Á: Ngoại trừ Nhật Bản và Myanmar thì YTD các quốc gia đều nghi nhận dương. Việt

Nam trong tuần ghi nhận tăng 0,23% và YTD ghi nhận tăng 0.67%.

2. Thị trường hàng hóa

Cả 3 nhóm năng lượng, nguyên vật liệu, nông sản đều có sự phục hồi đáng kể trong tuần này. Nhóm

năng lượng ghi nhận mức tăng mạnh nhất của WTI và Brent là 7,8% và 5,9%. Nhóm kim loại có quặng

sắt tăng 6.5%.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX tuần giảm mạnh 6,71% trở về mốc 19 là vùng tâm lý nhà đầu tư ổn

định hơn sau khoảng thời gian thế giới liên tiếp nhận các thông tin không tích cực.

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY giảm 0.71% về mốc 102, điều này tạo tiền đề để các nước khác

cải thiện tỷ giá của mình.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh trong tuần khi thị trường ổn định. Tính từ đầu

năm, khu vực Châu Âu ghi nhận mức tăng mạnh nhất của Ý là 14,3%.

Chỉ số P/E: Sự phục hồi của cổ phiều toàn khu vực khiên P/E trung vị tăng lên mức 14.41, mức định

giá này thì một số khu vực Châu Mỹ, Châu Á vẫn còn thấp hơn.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á tuần này tăng 1,46% với mức tăng mạnh nhất thuộc về Hàn Quốc là 2,56%. Việt

Nam trong tuần ghi nhận mức tăng 1,71% và mức tăng từ đầu năm là 5,71%.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Hiện tại P/E quanh mốc 13.76, có cải thiện nhẹ so với tuần trước.

Điểm sáng là khối lượng giao dịch tuần này tăng 25% so với tuần vừa qua

TSSL theo ngành: Nhóm BĐS trong tuần có TSSL cao nhất 3.39%, tính từ đầu năm (trừ CNTT) thì

nhóm tài chính và tiện ích có TSSL cao nhất.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng -145 tỷ, tập trung bán

các mã STB, MWG, VRE .Trong khi tự doanh tuần mua ròng 418 tỉ, tập trung các mã VPB, E1VFVN30
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1. Biến động thị trường tiền tệ

Hình 1.1: Biến động thị trường tiền tệ các nền kinh tế lớn

Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á

2. Thị trường hàng hóa

Hình 2.1: Tỷ suất sinh lợi của các nhóm hàng hóa

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp
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3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

Hình 3.1: Diễn biến chỉ số VIX và S&P500   

Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY   

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp
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Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á 

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp
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6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch
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Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp

7. Tình hình mua bán ròng nước ngoài và tự doanh

Hình 7.1: Tình hình mua bán ròng nước ngoài theo tuần

Hình 7.2: Tình hình mua bán ròng tự doanh theo tuần

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp
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1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Thêm một tuần ghi nhận đà giảm của hầu hết các nền kinh tế lớn, mức giảm

mạnh nhất thuộc về Hàn quốc với -2,67% và Châu Âu -2,65%. Hiện hầu hết các nước đều có YTD âm.

Khu vực Châu Á: Sau 2 tuần quay trở lại của USD thì hầu hết các quốc gia châu Á đều có YTD âm

trở lại ngoại trừ Indonesia và Philip. Đồng VND tuần này ghi nhận mức âm -0.64%, tương đối ít so với

các nước khác trong khu vực, mạnh nhất thuộc về Nhật Bản, và Thái Lan.

2. Thị trường hàng hóa

Sau đà tăng mạnh tuần vừa qua thị nhóm năng lượng tuần này hạ nhiệt trở lại, hiện tại YTD của nhóm

này đang có mức giảm lớn nhất đặc biệt là khí thiên nhiên. Nhóm kim loại và nông sản không nhiều sự

thay đổi. Tuy nhiên đây là 2 nhóm có nhiều mặt hàng YTD dương từ đầu năm nay.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX tuần này tiếp tục tăng 2% tiến về mốc 21 trong bối cảnh thị trường

phản ánh tin tức CPI tháng 1 đã tăng vượt dự báo và dấy lên lo ngại Fed sẽ phải mạnh tay hơn.

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY tăng 0.8% lên gần mốc 104, hiện tại chỉ số đang giao dịch dưới

mốc trung bình 1 năm.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Ngược lại với diễn biến trên thị trường tiền tệ thì khu vực nhóm Châu Âu tuần này

đang có mức sinh lời cao nhất toàn cầu trong khi ghi nhận mức giảm mạnh ở Châu Á và Úc.

Chỉ số P/E: Sự phục hồi của nhóm cố phiếu khu vực Châu Âu đã giúp P/E cải thiện đáng kể, tuy nhiên

hầu hết các quốc gia tuần này vẫn đang giao dịch dưới P/E trung vị.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á tuần này giảm -2,58%, hầu hết các quốc gia khu vực đều có mức giảm mạnh như

Trung Quốc, Philip, Pakistan. Hiện tại Thái Lan và Malay đang có mức TSSL âm tính từ đầu năm.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Hiện tại P/E quanh mốc 13.77, có cải thiện nhẹ so với tuần trước,

tuy nhiên khối lượng giao dịch vẫn không có dấu hiệu cải thiện, chưa đầy 0,5 tỷ USD/phiên.

TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Dịch vụ viễn thông (+2,39%) và

CNTT (+2,89%). Tuy nhiên nhóm dịch vụ viễn thông đang có mức YTD thấp nhất trong các ngành.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng -473 tỷ, tập trung bán

các mã STB, HPG, DXG . Trong khi tự doanh tuần này khối lượng mua và bán cân bằng nhau quanh

1006 tỷ.
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1. Biến động thị trường tiền tệ

Hình 1.1: Biến động thị trường tiền tệ các nền kinh tế lớn

Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á

2. Thị trường hàng hóa

Hình 2.1: Tỷ suất sinh lợi của các nhóm hàng hóa

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp
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3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

Hình 3.1: Diễn biến chỉ số VIX và S&P500   

Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY   

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp
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Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu
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5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á 

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp
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6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp
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Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công

Tel: (028) 38 27 05 27        Email: infor@tcsc.vn

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp

7. Tình hình mua bán ròng nước ngoài và tự doanh

Hình 7.1: Tình hình mua bán ròng nước ngoài theo tuần

Hình 7.2: Tình hình mua bán ròng tự doanh theo tuần

Nguồn: Blomberg, TCSC tổng hợp
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Tài chính (33 DN)

Bất động sản (47 DN)

Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)

Nguyên vật liệu (62 DN)

Công nghiệp (109 DN)

Tiện ích (27 DN)

Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)

Năng lượng (10 DN)

Công nghệ thông tin (4 DN)

Sức khỏe và dược (13 DN)

Chưa xác định (15 DN)

Dịch vụ viễn thông (3 DN)

ROE YTD WTD
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